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Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 
1. Tổng số cơ quan, tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi văn bản đề nghị có ý kiến góp ý đối với Hồ sơ dự thảo nghị định (Công văn số 6201/BKHCN-CVT ngày 31/10/2025, Công văn số 4965/CVT-TTra ngày 03/11/2025 và Công văn số 4992/CVT-TTra ngày 05/11/2025) là 99 đơn vị. Tổng số ý kiến nhận được là: 160 ý kiến từ 61 cơ quan, tổ chức là các Bộ, ngành, địa phương và  doanh nghiệp (là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản). Trong đó không có ý kiến nào nhận được trên công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
2. Kết quả cụ thể như sau: 

	STT
	Cơ quan
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu/Kiến nghị giữ nguyên
	Giải trình

	I. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Vụ Đánh giá và Thẩm định Công nghệ
	Sửa cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” còn có trong dự thảo Nghị định (khoản 19 Điều 1).
Dự thảo Nghị định, còn quy định nội dung “an toàn thông tin mạng” (có 36 điều khoản của dự thảo Nghị định quy định nội dung này), trong khi đó Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã không còn lĩnh vực “an toàn thông tin mạng” trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề nghị rà soát, xem xét bỏ các nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ sau sáp nhập trong hồ sơ dự thảo Nghị định, bảo đảm tính chính xác, phù hợp. 
	Tiếp thu
	- Tiếp thu chỉnh sửa cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” còn có trong dự thảo Nghị định (khoản 19 Điều 1).
- Nội dung này Cục VT đã báo cáo Lãnh đạo Bộ và đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Công an và Bộ VHTT và Du lịch

	
	
	Đối với quy định chuyển tiếp (tại khoản 2 Điều 3): đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định cho chặt chẽ hơn do một hành vi vi phạm mới (quy định tại Nghị định này) xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành có hai khả năng: (1) xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành; (2) xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và kết thúc tại thời điểm hoặc sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.
	Tiếp thu
	Đối một hành vi vi phạm mới (quy định tại Nghị định này) xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành:
(1) Nếu xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không bị xử phạt; 
(2) xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và kết thúc tại thời điểm hoặc sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì sẽ bị xử phạt.

	2
	Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ
	- Đối với dịch vụ OTT xuyên biên giới, cần quy định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp nước ngoài trong việc đăng ký, công bố thông tin, tuân thủ quy định về nội dung, quảng cáo, bảo mật và hợp tác với cơ quan quản lý nước trong lĩnh vực (cụ thể là Bộ Khoa học và Công nghệ) khi có yêu cầu. 
- Đối với dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, đề nghị phân loại dữ liệu để áp dụng quản lý phù hợp; yêu cầu nhà cung cấp có đại diện pháp lý tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật tương đương quốc tế và có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.
	Không tiếp thu
	Đây là kiến nghị liên quan đến chính sách  quản lý về dịch vụ OTT dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu đã được quy định tại Luật Viễn thông 2023 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP. Nghị định này chỉ quy định về xử phạt trên cơ sở quy định của pháp luật viễn thông. 

	3
	Văn phòng Bộ
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định về: Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử; xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử để áp dụng xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Không tiếp thu
	Các nội dung này đã được quy định cụ thể trong các nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác pháp luật xử lý VPHC không có quy định nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước phải quy định các nội dung trên.

	
	
	- Dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ thành lập nhưng chưa quy định thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng quyết định thành lập theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu
	Tiếp thu vào Điều 113

	
	
	- Dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra nhưng chưa quy định việc sử dụng con dấu khi ban hành Quyết định xử phạt của Trưởng đoàn sẽ gây khó khăn cho thực thi. Đề nghị rà soát lại tất cả các chức danh có thẩm quyền xử phạt nhưng không phải là thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để bổ sung quy định về sử dụng con dấu khi xử phạt.
	Không tiếp thu
	Các mẫu quyết định xử phạt tại Nghị định số 68/2025/NĐ-XP đều không bắt buộc phải đóng dấu, chỉ đóng dấu (nếu có).

	4
	Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên
	1. Về dự thảo Tờ trình
- Đề nghị bổ sung phần đánh giá tác động xã hội và nhân văn: Hiện Tờ trình mới tập trung phân tích cơ sở pháp lý và kỹ thuật quản lý; cần bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc thay đổi chế tài đến người dân, doanh nghiệp nhỏ, tổ chức xã hội - nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và chuyển đổi số.
- Nên nêu rõ hơn các nghiên cứu, tổng kết, dữ liệu định lượng làm căn cứ đề xuất mức xử phạt, thay vì chỉ nêu "qua tổng kết thực tiễn thi hành".
- Đề nghị làm rõ việc "tách lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin sang Nghị định riêng" có ảnh hưởng gì đến chính sách thúc đẩy kinh tế số, xã hội số mà Bộ KH&CN đang theo dõi.
	Tiếp thu
	Bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc thay đổi chế tài đến người dân, doanh nghiệp nhỏ, tổ chức xã hội đối với những hàng vi phạm mới được bổ sung vào dự thảo nghị định.

	
	
	Điều 4a - Tạm giữ tên miền ".vn" và tên miền quốc tế: Đề nghị bổ sung cụm từ in nghiêng trong đoạn văn bản "... và tên miền quốc tế đã được cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.”.
	- Tiếp thu góp ý Điều 4a
	Tiếp thu.
Sửa đổi khoản 3 Điều 4a thành "Bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Internet Việt Nam), Nhà đăng ký tên miền và Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD) tại Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính thực hiện tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền quốc tế cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật."

	
	
	Điều 25a - Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây: đề nghị sắp xếp, tăng mức phạt đối theo thứ tự tăng dần của hành vi vi phạm (ví dụ, vi phạm lỗi hành chính ở mức thấp; lỗi hạ tầng ở mức cao hơn; xâm phạm dữ liệu/thông tin cá nhân có mức độ nguy hiểm, rủi ro cao hơn với mức phạt tương ứng cao hơn.
	Tiếp thu
	

	
	
	Điều 26a - Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet: Mức phạt đối với Khoản (2) - không chặn spam call/SMS với mức 50 - 70 triệu đồng quá thấp so với thiệt hại thực tế và chi phí xã hội (khu vực này hiện là vấn đề xã hội lớn nhất về viễn thông); đề nghị nâng lên mức ít nhất 100 -130 triệu đồng; Khoản (3) - hành vi truy cập tính năng trên thiết bị đầu cuối mà không có sự đồng ý cần xác định đây là hành vi "xâm phạm quyền riêng tư số của người dùng" có rủi ro cao hơn khoản (2) nên đưa mức phạt  ≥ 120 triệu để cảnh báo mạnh.
	Tiếp thu có điều chỉnh
	Nâng múc xử phạt lên 80 đến 100 triệu đồng

	
	
	Điều 44 - Vi phạm quy định về đăng ký, sử dụng tên miền: Đề nghị Ban soạn thảo tách điểm 1(d) thành hai hành vi riêng để bảo đảm tính khả thi trong chứng minh và xử phạt; đồng thời đề nghị xem xét nâng mức phạt với hành vi "mạo danh tổ chức, cá nhân để đăng ký tên miền" lên 30 - 50 triệu đồng vì đây là hành vi có rủi ro xã hội cao, gây hậu quả trực tiếp đối với người dùng và an toàn hệ thống thông tin.
	Tiếp thu

	Đối với ý kiến về việc tách điểm d khoản 1 Điều 44 thành 2 điểm: Điều chỉnh điểm d khoản 1 và bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 44 như sau:
"d) Không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép;
đ) Không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép."
- Đối với ý kiến về việc nâng mức phạt đối với hành vi "mạo danh tổ chức, cá nhân để đăng ký tên miền": Bổ sung khoản 3 Điều 44: "3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền."

	5
	Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin
	- Tiếp theo ý kiến tại công văn số 1206/CNCNTT-CS ngày 31/10/2025, trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật về công nghiệp công nghệ số, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin đề xuất các quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số để cập nhật, thay thế quy định này trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (hiện đang quy định tại Điều 74 và Điều 76 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP). 
- Đồng thời, để đồng bộ các quy định đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin có ý kiến góp ý, chỉnh lý một số nội dung về căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền và các quy định liên quan tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. 
	Tiếp thu
	Đã tiếp thu sửa đổi bổ sung theo nội dung của Phụ lục 1 và 2 của Cục  Công nghiệp Công nghệ thông tin.

	6
	Cục Sở hữu Trí tuệ
	Không có ý kiến
	
	

	7
	Cục Đổi mới sáng tạo
	Không có ý kiến
	
	

	8
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Không có ý kiến
	
	

	9
	Vụ Bưu chính
	- Không có đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung gì thêm trong dự thảo Nghị định. 
- Về thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền: Đã có một số sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định để bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025, do vậy không có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung gì thêm.
	Tiếp thu
	

	10
	Quỹ Viễn thông công ích
	Tại mục 19 Dự thảo Nghị định:
- Điểm a sửa đổi, bổ sung khoản 1 sửa cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Khoa học và Công nghệ”.
- Điểm b ghi “Hủy bỏ khoản 2”, tuy nhiên tại bản so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định để xuất sửa đổi điều 26 ghi “bãi bỏ điểm a, c, d khoản 2”. Đề nghị ghi thống nhất nội dung này giữa bảng so sánh và Dự thảo Nghị định, đồng thời sửa từ “Hủy bỏ” trong dự thảo thành từ “bãi bỏ”.
	Tiếp thu
	

	
	
	Tại công văn số 621/VTF-KSNB ngày 21/10/2025 của Quỹ về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Quỹ đề xuất bỏ cụm từ “đến năm 2020” tại điểm a khoản 6 điều 26 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, tuy nhiên tại Dự thảo Nghị định chưa sửa đổi nội dung này. Đề nghị Cục Viễn thông xem xét, sửa đổi.
	Tiếp thu
	

	
	
	Về bố cục, cách trình bày:
- Một số điều bổ sung như Điều 4a, Điều 15a, Điều 25a, Điều 26a...  Dự thảo Nghị định quy định đề nghị trình bày thành một điều riêng biệt hoặc bổ sung nội dung trực tiếp vào điều tương ứng của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, không sử dụng ký hiệu “a” bên cạnh các điều.
- Mỗi điều được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 15/2020/NĐ-CP cần được trình bày tương ứng với một điều trong Dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu 
	Xem xét điều chỉnh để đảm bảo nội dung phù hợp, bố cục và trình bày logic.

	11
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc những điều khoản quy định về xử phạt hành chính đối với “an toàn thông tin mạng” (chức năng quản lý nhà nước đã được chuyển giao cho Bộ Công an) và “thông tin điện tử” (chức năng quản lý nhà nước đã chuyển giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tránh chồng chéo. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cập nhật ý kiến của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Tờ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời rà soát các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình. 
	Tiếp thu
	Đây là dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 và 14, Bộ đã lấy ý kiến của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ cập nhật theo ý kiến của của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nêu không có ý kiến sẽ giữ nguyên.

	
	
	Đối với dự thảo Nghị định: 
Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN sau khi tách bạch với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ví dụ quy định tại khoản 2 Điều 114: “Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ và Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 160.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng…”
	Tiếp thu 
	Tiếp thu để rà soát chỉnh sửa

	
	
	Đối với dự thảo Tờ trình của Bộ KH&CN:
Đề nghị rà soát lại nội dung đề xuất hình thức xử phạt bổ sung nêu ở điểm a mục 2 phần I của Tờ trình cho chính xác (tại dự thảo đang đề xuất hình thức xử phạt bổ sung đã nêu là “không khả thi”?).
	Tiếp thu 
	Tiếp thu để rà soát chỉnh sửa

	12
	Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia
	1. Về việc áp dụng pháp luật đối với hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL)
Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và tránh bỏ sót hành vi vi phạm, trường hợp liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá đề nghị Ban soạn thảo xem xét, quyết định viện dẫn áp dụng đối với các hành vi vi phạm chuyên ngành. Cụ thể: Đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì áp dụng quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	Không tiếp thu
	Quy định xử phạt hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại nghị định này chỉ quy định xử phạt đối với các hành vi có tính đặc thù (của Luật Viễn thông), các hành vi khác vẫn áp dụng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Một số quy định đặc thù của Luật Viễn thông:
- Quy định định xử phạt về chất lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và kiểm định công trình kỹ thuật viễn thông không có trong Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Sản phẩm, hàng hóa là thiết bị viễn thông và CNTT thuộc nhóm 2 khi nhập khẩu, sản xuất phải thực hiện CNHQ trước khi đưa vào lưu thông hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng. Tuy nhiên có nhiều loại  trưởng hợp đặ thù không phải CNHQ. 
- Sản phẩm, hàng hóa là thiết bị viễn thông và CNTT thuộc nhóm 2 khi nhập khẩu, sản xuất phải thực hiện CBHQ và gắn dấu hợp quy trước khi đưa vào lưu thông. Tuy nhiên có trường hợp nhập khẩu để sử dụng thì không phải CBHQ và gắn dấu hợp quy.

	
	
	[bookmark: loai_1_name]2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 Quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt.
Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, đối chiếu các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, và thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại Dự thảo để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP nêu trên.
3. Về việc cập nhật quy định theo các Luật mới ban hành
Đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao dịch điện tử (đã được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) để đưa vào nội dung dự thảo nghị định này nhằm đảm bảo tính đầy đủ, tương thích và đồng bộ với các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (năm 2025) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (năm 2025), đặc biệt là các quy định liên quan đến trách nhiệm quản lý tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử và giao dịch điện tử.

	Tiếp thu
	Tiếp thu rà soát quy định về thẩm quyền.

	13
	Cục Chuyển đổi số quốc gia

	Dự thảo Nghị định hiện nay có sử dụng một số từ tiếng Anh/viết tắt, ví dụ: “New gTLD”, “ASN”, “ICANN”, … do đó, đề nghị Quý Cục rà soát, bổ sung hiệu chỉnh theo quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu
	Hầu hết các cụm từ tiếng Anh/viết tắt: “New gTLD”, “ASN”, “ICANN”, … đã được giải thích ở Điều 2, 3, 42, 43, 44, 45, 46 của Nghị định. Có bổ sung thêm giải thích cụm từ H2H.

	14
	Cục Tần số VTĐ
	Bãi bỏ khoản 1 Điều 57.
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 58
- Sửa đổi điểm b khoản 1 như sau:
"b) Sử dụng tần số vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép về: Tên tổ chức hoặc cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (trừ trường hợp cho thuê, cho mượn theo quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện), hô hiệu hoặc nhận dạng, giờ hoạt động, ăng-ten phát, mục đích sử dụng, đối tượng liên lạc, loại mạng."
- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 58.
- Bổ sung khoản 2a như sau:
2a) Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng đài vô tuyến điện di động thuộc mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ nhưng không có giấy phép quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ có đến 02 đài;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ có từ 03 đài trở lên.
- Bổ sung khoản 2b như sau:
"2b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng thiết bị lặp thông tin di động không tuân thủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện."
- Bổ sung khoản 2c như sau:
"2c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng thiết bị vi ba không tuân thủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện."
- Sửa đổi khoản 3 như sau:
"3.Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo từng tần số sử dụng tại từng địa điểm xác định nhưng không có giấy phép hoặc trường hợp có quyết định thu hồi, yêu cầu tạm dừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trừ các quy định tại điểm a, c khoản 2, khoản 2a, 2b, 2c Điều này) quy định như sau:
…”
- Sửa đổi khoản 4 như sau:
"4. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo từng tần số sử dụng hoặc công suất phát tại từng địa điểm xác định nhưng không đúng tần số hoặc phát vượt quá công suất quy định trong giấy phép quy định như sau:
..."
- Sửa đổi khoản 5 như sau:
"5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đài trái đất tại một vị trí hoặc địa điểm xác định nhưng không đúng quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện."
- Thay thế cụm từ "đài vệ tinh trái đất" thành cụm từ "đài trái đất" tại khoản 5, điểm g khoản 6 Điều 58.
- Sửa đổi khoản 8 như sau:
"8. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện tại một vị trí hoặc địa điểm xác định có công suất lớn hơn 20kW nhưng không có giấy phép."
- Sửa đổi điểm c khoản 10 như sau:
"c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy  đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản 2, khoản 2a, khoản 2b, khoản 3, điểm g khoản 6, các khoản 7, 8 và 9 Điều này.
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn; ngoại trừ gộp khoản 2b với 2c thành 2b vi cùng chung mức xử phạt

	
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 59
- Thay thế cụm từ "thời hạn, địa điểm quy định trong đấu giá" thành cụm từ "thời hạn tại Thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện." tại khoản 1 Điều 59.
- Bãi bỏ điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 59.
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 60
- Bổ sung khoản 1a như sau:
“1a. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thanh toán đầy đủ tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối thông qua thi tuyển theo phương thức, thời hạn tại Thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”
- Sửa đổi khoản 2 như sau:
"2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều này."
- Sửa đổi khoản 2 như sau:
"3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy kết quả thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 1 và khoản 1a Điều này."
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 64 như sau:
"Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện nhưng không tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác."
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 67
"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp quy định tại Điều 11a Luật Tần số vô tuyến điện."
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 70
Bổ sung khoản 1a như sau:
"1a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị có khả năng gây mất an toàn do không tương thích điện từ và gây nhiễu đến thiết bị, hệ thống thiết bị khác nhưng không phù hợp quy chuẩn."
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 71
- Thay thế cụm từ "Đài thông tin vệ tinh mặt đất" thành cụm từ "Đài trái đất" tại khoản 4 Điều 71.
- Sửa đổi điểm a khoản 5 như sau:
"a) Mạng viễn thông chuyên dùng hoặc kênh tần số phát sóng phát thanh, truyền hình hoặc kênh tần số thu, phát sóng vô tuyến điện có quy mô quốc tế;"
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn

	15
	Cục Bưu điện Trung ương
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của “Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương”.
Lý do: Căn cứ Điều 10 Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022; Điều 11 Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023 và điểm 2.1 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 162/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 quy định Cục Bưu điện Trung ương được giao thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về Mạng bưu chính KT1 và Mạng truyền số liệu chuyên dùng (thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước); do vậy Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương có đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.
	Tiếp thu 
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt của “Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương”. vào điều 114

	
	
	Xem xét điều chỉnh, đồng bộ tên gọi tại các Điều 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119a, 120 là “Thẩm quyền” hay “Thẩm quyền xử phạt”.
	Tiếp thu
	Sửa thông nhất là “Thẩm quyền xử phạt”

	16
	Học viện Chiến lược KH&CN
	- Một số mức phạt với hành vi gian dối, giả mạo để hưởng lợi (Điều 74a, 74d, 76), đề nghị xem xét mức xử phạt dựa trên giá trị thu lợi bất chính hoặc số lợi bất hợp pháp.
- Đề nghị bổ sung quy định xây dựng cơ sở dữ liệu xử phạt và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử để làm căn cứ xử phạt trong các trường hợp vi phạm nhiều lần.
	Không tiếp thu
	- Việc giá trị thu lợi bất chính hoặc số lợi bất hợp pháp nhiều khi rất khó khăn, do đó không nên làm căn cứ để xác định mức xử phạt (Điều 74a, 74d, 76); 
- Cơ sở dữ liệu xử phạt sẽ được xây dựng theo hướng dẫn chung của Bộ Tư pháp không nên quy định riêng.

	17
	Trung tâm CNTT
	Do phạm vi điều chỉnh được mở rộng thêm lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, đề nghị nghiên cứu, bổ sung định nghĩa hoặc viện dẫn khái niệm về lĩnh vực này theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số, nhằm đảm bảo tính rõ ràng, thống nhất và tránh chồng chéo với các quy định về công nghệ thông tin trong Dự thảo.
	Không tiếp thu
	Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung đã phân biệt rõ các điều xử phạt về công nghiệp công nghệ số và công nghiệp CNTT.

	18
	Viện SH Trí tuệ Quốc gia
	Góp ý đối với Điều 61. Sửa đổi, bổ sung điều 74: Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số lên mức 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng tại khoản 2 điều 74 (sửa đổi, bổ sung).
	Tiếp thu
	Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số lên mức 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

	II. BỘ, NGÀNH

	1
	Bộ Tư pháp
	Trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn nhiều quan điểm khác nhau, ví dụ: Điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: “Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép hoặc trường hợp có quyết định thu hồi, yêu cầu tạm dừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định như sau:
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với thiết bị vô tuyến điện có công suất phát sóng nhỏ hơn hoặc bằng 15W.” Như vậy, trường hợp Công ty A sử dụng 02 thiết bị vô tuyến điện công suất 5W tại Hà Nội không có giấy phép, 01 thiết bị vô tuyến điện công suất 5W tại 2 Hưng Yên không có giấy phép; 05 thiết bị vô tuyến điện công suất 5W tại Bắc Ninh không có giấy phép, thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính về 01 hành vi vi phạm (có hoặc không áp dụng các tình tiết tăng nặng vi phạm quy mô lớn, vi phạm hành chính nhiều lần) hay xử phạt về từng hành vi (tương ứng với từng địa điểm hoặc từng thiết bị vi phạm).
	Tiếp thu
	1. Đối với nội dung liên quan đến địa điểm xảy ra vi phạm (theo ý kiến của Bộ Tư pháp) Cục Tần số vô tuyến điện đã có đề nghị sửa đổi Khoản 3, 4 Điều 58 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

	2
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
	Về tờ trình Chính phủ:
Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ bảo đảm phù hợp với Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy pháp luật (Nghị định số 187/2025/NĐ-CP): Bỏ nội dung “Về tính tương thích với điều ước quốc tế; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh”; bổ sung nội dung “thời gian trình ban hành”,... Trường hợp dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quá một phần hai tổng số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
	Tiếp thu có điều chỉnh
	-Bỏ nội dung “Về tính tương thích với điều ước quốc tế; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh”; 
-Bổ sung nội dung “thời gian trình ban hành”.

	
	
	Về dự thảo Nghị định:
- Tại căn cứ ban hành: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các căn cứ ban hành là các luật như sau: “Căn cứ Luật … số…” (bỏ “ngày…tháng…năm…”) để bảo đảm phù hợp với Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa bố cục dự thảo Nghị định theo Mẫu số 23 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, theo đó tách mỗi nội dung sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP thành một điều 2 của dự thảo Nghị định (thay vì quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung thành một điều như dự thảo Nghị định). 
- Đề nghị bổ sung nội dung quy định chung về thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả (biện pháp “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp”,…) để bảo đảm không phải lặp lại các quy định về thi hành biện pháp này tại các hành vi cụ thể, đồng thời cũng để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp và các lực lượng chức năng có liên quan (Công an, Hải quan, Kiểm ngư, Cảnh sát biển…), bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, lực lượng.
	Tiếp thu 


	-Chỉnh sửa phần căn cứ “Căn cứ Luật … số…” (bỏ “ngày…tháng…năm…”);
- rà soát, chỉnh sửa bố cục dự thảo Nghị định theo Mẫu số 23 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
- Bổ sung quy định chung về thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả (biện pháp “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp”,…).
-Chỉnh sửa về phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt

	
	
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số quy định: 
+ Bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng tại mục 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP vào Nghị định số 119/2020/NĐ-CP hiện đang được sửa đổi, bổ sung.
+ Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại mục 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. 
Lý do: Để bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và để phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
+ Sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, chưa rõ ràng, chưa có cơ sở thực tiễn của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
	Không tiếp thu
	Giữ nguyên quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng tại mục 4 Nghị định số15/2020/NĐ-CP. Vì nội dung này thuộc thầm quyền của Bộ Văn hóa TT&DL nhưng không có ý kiến sửa đổi cụ thể.

	3
	Bộ Công an
	Đề nghị báo cáo đánh giá việc triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP; trong đó, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó làm cơ sở đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	Tiếp thu
	Rà soát, bổ sung vào tờ trình Chính phủ

	
	
	2. Tại khoản 57 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP) về thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân:
a) Tại khoản 5 Điều 116, đề nghị bổ sung các chức danh có thẩm quyền xử phạt trong Công an nhân dân như sau: Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh nội địa; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp trung đoàn; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh nội địa; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng An ninh đối ngoại để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chỉ tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân.
b) Tại khoản 7 Điều 116, đề nghị bổ sung các chức danh có thẩm quyền xử phạt trong Công an nhân dân như sau: Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia để phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân. 
c) Đề nghị bổ sung 01 khoản quy định Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 5 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất cho phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu 
	Rà soát, bổ sung theo đề nghị của Bộ Công an

	
	
	3. Tại khoản 62 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 120 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về phân định thẩm quyền):
a) Đề nghị chỉnh lý theo hướng phân định thẩm quyền xử phạt chung cho lực lượng Công an nhân dân mà không phân định thẩm quyền xử phạt cho từng chức danh cụ thể. 
b) Tại điểm g khoản 2 Điều 120 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, đề nghị chỉnh lý như sau: “Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền xử phạt vi phạm hành chính và quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất quy định tại Nghị định này” cho đầy đủ.
	Tiếp thu một phần

	- Tại khoản 3 Điều 120 phân định thẩm quyền xử phạt chung cho lực lượng Công an nhân dân. 

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất quy định tại Điều 116 và tại khoản 3 Điều 120 đã dẫn lại Điều 116 nên không cần thiết quy định tại Điêu 120. 


	
	
	a) Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) như sau: “Công nghệ thông tin, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư, mua sắm; chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng”.
	- Tiếp thu 
	Sửa điểm d khoản 1 Điều 1: “d) Công nghệ thông tin, bao gồm: Đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng;”

	
	
	b) Mục 2 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm về an toàn thông tin mạng Dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát bảo đảm nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP phù hợp với nội dung của Luật An ninh mạng sắp ban hành.
	Không tiếp thu
	Không tiếp thu điểm b vì nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ CA, nhưng Bộ CA không đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể.

	
	
	c) Tại Mục 3 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm về chống thư rác, tin nhắn rác và cung cấp dịch vụ nội dung, đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính hành vi phát tán tin nhắn quảng cáo sai quy định, spam qua ứng dụng OTT, chatbox hoặc AI. 
	Tiếp thu
	Tiếp thu nguyên vẹn điểm

	
	
	d) Tại Mục 4 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm về thông tin trên mạng, đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính hành vi: (1) Nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới (Facebook, TikTok, X/Twinter...) khi không gỡ nội dung độc hại trong 24 giờ; (2) phát tán video deepfake, tin giả, quảng cáo trá hình qua livestream; (3) vi phạm quy định về lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam.
	Ghi nhận điểm d
	Ghi nhận điểm d để chuyển Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) cho ý kiến.

	
	
	e) Tại Điều 94 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ:
 - Đề nghị sửa tên điều thành “Vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vự” cho đầy đủ. 
- Đề nghị bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 2: “e) Gửi tin nhắn quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận tin nhắn quảng cáo” bảo đảm phù hợp với khoản 4 Điều 13 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 3 để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 21 và khoản 8 Điều 13 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP: 
“b) Không lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận yêu cầu từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo; 
c) Gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện từ quảng cáo gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được cấp tên định danh hoặc sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.".
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 4 để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP: 
“p) Thực hiện quá 03 tin nhắn quảng cáo tới 01 số điện thoại hoặc 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử hoặc 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;" 
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau: “8. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không ngăn chặn, thu hổi số thuê bao được dùng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.".
	Tiếp thu 


	Tiếp thu nguyên vẹn 

	
	
	g) Tại Điều 95 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn 
- Đề nghị sửa tên điều thành “Vi phạm quy định về cung cáp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo, địch vụ nội dung qua tin nhắn" cho đầy đủ.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm q khoản 3 và bỏ điểm g khoản 3 do thủ tục hành chính cấp mã số quản lý đã được bãi bỏ nên không còn đối tượng “nhà cung cấp dịch vụ được cấp mã số quản lý”: “q) Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc gọi cuộc gọi rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.".
	Tiếp thu 

	Tiếp thu nguyên vẹn

	
	
	h) Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các hành vi xâm phạm trật tự quản lý nhà nước nhưng chưa quy định cụ thể như: Cho thuê, cho mượn Sim thuê bao di động nhưng không giao kết lại hợp đồng; cá nhân đứng tên chủ thuê bao mà bị sử dụng phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật...
	Tiếp thu một phần 
	-Về hành vi “Cho thuê, cho mượn Sim thuê bao di động nhưng không giao kết lại hợp đồng”:
Chỉnh sửa điểm b khoản 7 Điều 28 thành “Bán, cho thuê, chuyển nhượng, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được gắn số thuê bao viễn thông, nhập sẵn thông tin thuê bao, cung cấp sẵn dịch vụ di động nhưng không phải là doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông hoặc Tổ chức, cá nhân được phân bổ, cấp mã, số viễn thông theo quy định”  
-Với hành vi “cá nhân đứng tên chủ thuê bao mà bị sử dụng phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật”: 
Chỉnh sửa điểm b khoản 1 Điều 33 thành “Không đề nghị doanh nghiệp viễn thông cấp, khôi phục lại sim thuê bao hoặc không đề nghị chấm dứt hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng số thuê bao khi chủ thuê bao để mất, thất lạc, không còn sử dụng sim thuê bao, thiết bị có gắn số thuê bao”

	4
	Thanh tra Chính phủ
	1. Về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung: Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. Đề nghị Cơ quan chủ trì cân nhắc và đề xuất Chính phủ điều chỉnh để xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 15/2020/NĐ-CP, vì: (i) Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP; (ii) dự thảo Nghị định mới tiếp tục điều chỉnh nhiều nội dung, điều khoản nhằm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tỉnh gọn tổ chức bộ máy và phù hợp với các văn bản luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025, Luật Viễn thông năm 2023, Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; (iii) Việc ban hành một Nghị định mới nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng.
	Tiếp thu
	Tiếp thu để có ý kiến với Bộ Tư pháp trình Thủ tưởng CP cho phép xây dựng một Nghị định mới thay thế Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại NĐ 14/2022/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng. 

	
	
	2. Đối với nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ: 
- Tại điểm a, tiểu mục 2 của Mục I: đề nghị điều chỉnh lại nội dung do mâu thuẫn trong cùng một đề xuất, cụ thể đầu khổ ghi “tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ viễn thông có hành vi vi phạm hành chính là không khả thỉ”, tuy nhiên phần cuối khổ vẫn đề xuất áp dụng hình thức này. 
- Tại điểm d, tiểu mục 3 của Mục IV: đề nghị điều chỉnh nội dung đối với đoạn sau cho phù hợp với quy định của nghị định: “...hành vị vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp... Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn".
	Tiếp thu 
	Tiếp thu rà soát chỉnh sửa

	
	
	3. Đối với nội dung dự thảo Nghị định: 
- Về Biện pháp khắc phục hậu quả: dự thảo Nghị định đã căn cứ Thông tư 65/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đề tính số lợi bất hợp pháp. Theo đó, số lợi bất hợp pháp được dự thảo như sau: “Số lợi bất hợp pháp (A) = Tổng tiền thu được từ hành vi vi phạm (B) – Chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, dịch vụ (C); Trường hợp không thể xác định được chi phỉ trực tiếp cấu thành dịch vụ thì có thể coi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi vi phạm là số lợi bất hợp pháp". Quy định này mang tính nguyên tắc chụng tương tự tại Thông tư 65/2022/TT-BTC, đồng thời hầu hết các điều khoản để tính số lợi bất hợp pháp đều được ghi lại nội dung này (ví dụ các Điều 20, 25, 43, 48), vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì cân nhắc đưa vào điều khoản chung để áp dụng toàn nghị định. - Nội dung quy định tại khoản 7 Điều 107 sửa đổi: “7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bật hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này”. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều này được quy định như sau: “3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu bản sao của khóa bí mật của thuê bao khi không có yêu cầu bằng văn bản của thuê bao đề nghị phát hành chứng thư chữ ký số”. Đề nghị Cơ quan chủ trì xem xét khoản lợi bất hợp pháp đối với hành vi này để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cho phù hợp.
	Tiếp thu 
	- Đưa phương pháp tính số lợi bất hợp pháp vào phần quy định chung (Chương I) để áp dung chung cho cả nghị định.
- Rà soát điều chỉnh quy định tại khoản 7 Điều 107.

	5
	Bộ Nội vụ
	1. Đối với dự thảo Tờ trình Đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025) như: nội dung về dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản; vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết… 
2. Đối với dự thảo Nghị định Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, đề nghị rà soát quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại dự thảo Nghị định đảm bảo thống nhất về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền với quy định tại 02 Nghị định nêu trên.
3. Đề nghị bổ sung thời gian trình Chính phủ thông qua Nghị định này.
	Tiếp thu
	Rà soát bổ sung Tờ trình Chính phủ; thẩm quyền xử phạt theo chính quyền địa phương 02 cấp; thời gian trình Chính phủ.

	6
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Đối với dự thảo Tờ trình
Đề nghị xem xét, bổ sung phân tích bối cảnh thực tiễn để thấy rõ việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.
- Đối với dự thảo Nghị định
- Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19: Đề nghị bổ sung, mở rộng khung xử phạt đối với hành vi lắp đặt cáp viễn thông trên biển không đúng thiết kế có thể gây tác động đa lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải, môi trường biển, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
- Tại Khoản 1, Điều 113a: Nhằm bảo đảm tính tương xứng giữa hành vi, tính chất, mức độ vi phạm và hình thức xử phạt, đề nghị xem xét quy định mức phạt khác nhau tương ứng với hai hành vi: “Không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu” và “Không tham gia giải quyết tranh chấp khi cơ quan quản lý có yêu cầu”.
- Nhằm bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với các tổ chức hiện hành, đề nghị rà soát chỉnh sửa cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Khoa học và Công nghệ”; cụm từ “Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội” thành “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”
	Tiếp thu
	- Phân tích bối cảnh thực tiễn việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử là cần thiết, phù hợp với thay đổi của pháp luật chuyên ngành và pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua.
- Mở rộng khung xử phạt của khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 lần là từ 80.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng; từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

chỉnh sửa cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Khoa học và Công nghệ”; cụm từ “Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội” thành “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

	III. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	An Giang
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	2
	Nghệ An
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	3
	Tây Ninh
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	4
	Bắc Ninh
	Đề nghị sửa đổi cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Khoa học và Công nghệ” tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19 của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.
	Tiếp thu
	

	5
	Ninh Bình
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	6
	Khánh Hòa
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	7
	Nghệ An
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	8
	Phú Thọ
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	9
	Thái Nguyên
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Cần Thơ
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Lâm Đồng
	1. Đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ một số nội dung như sau:
[bookmark: khoan_3_1]- Tại điểm a mục 2 phần I của dự thảo Tờ trình, cơ quan soạn thảo dẫn giải vấn đề không khả thi trong thực tiễn từ việc áp dụng quy định “tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ viễn thông có hành vi vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi Khoản 6, Điều 15) quy định: “Tịch thu Giấy phép viễn thông...”. 
Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát nội dung, điều chỉnh quy định đảm bảo thống nhất về mặt quan điểm và thực tiễn. Biện pháp tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông là không khả thi và gây ảnh hưởng quyền lợi của nhiều đối tượng, các nguồn lợi kinh tế khác, có thể gây ra tiêu cực xã hội. Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, thống nhất quy định này; cụ thể, đề nghị bãi bỏ hình thức xử phạt tịch thu Giấy phép tại khoản 5, Điều 1 (sửa đổi khoản 6, Điều 15) và thay thế bằng các biện pháp khả thi hơn, có tính răn đe cao mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng (thay vào đó bằng hình thức: tăng mức phạt tiền, đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới,...).
	Tiếp thu
	Rà soát Tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị định để quy định tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thể thực hiện trên thực tế.

	
	
	2. Tại khoản 42 Điều 1 dự thảo Nghị định quy đinh: “Bãi bỏ khoản 1 Điều 57”. Tuy nhiên, tại khoản 62 Điều 1 dự thảo Nghị định, đối với sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 120 phân định thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính, quy định trong đó có khoản 1 Điều 57. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh nội dung giữa các sữa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại các điều khoản trong dự thảo Nghị định cho trùng khớp, thống nhất.
	Tiếp thu 
	Rà soát dự thảo nghị định để quy định để xung đột giữa hành vi và thẩm quyền xử phạt.

	12
	Hải Phòng
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Quảng Ngãi
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Thanh Hóa
	22.1. Tại khoản 55 (Sửa đổi, bổ sung Điều 114) và khoản 56 (Sửa đổi, bổ sung Điều 115) Điều 1 dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND các cấp. Tuy nhiên, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các cấp không được phân cấp về chức năng, nhiệm vụ và trang thiết bị cần thiết để kiểm soát tần số vô tuyến điện dẫn đến chỉ có thể xử lý đối với việc vi phạm các quy định về giấy phép, khó thực hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm khác.
2.2. Về thẩm quyền xử phạt: Theo quy định tại mục 5. Sửa đổi, bổ sung các Điều 115, 116, 117, 118, 119, 119a, 120 và 121, Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Chương IV Nghị định 211/2025NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ Quy định về hoạt động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 09/9/2025, quy định “Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp” như sau: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tinh (sau đây gọi chung là cấp xã) có quyền:
a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Tại Mục 56. Sửa đổi, bổ sung Điều 115 dự thảo Nghị định “Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp” quy định: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tính thống nhất về thẩm quyền xử phạt giữa các văn bản.
	- Không tiếp thu nội dung 2.1.










- Tiếp thu nội dung 2.2

	Đối với nội dung 2.1: Đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các cấp phối hợp với các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trường hợp cần sử dụng thiết bị đo chuyên dụng.






- Tiếp thu nội dung 2.2 để rà soát có điều chỉnh.
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	Thành phố Hồ Chí Minh
	a) Tại điểm a khoản 4 Điều 1 của dự thảo Nghị định, đề xuất bổ sung nội dung: “Trường hợp chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”, “.com.vn” có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không phối hợp xử lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tên miền “.vn”, “.com.vn” đã tạm ngừng hoạt động từ ba lần trở lên theo quy định thì tên miền đó sẽ bị khóa đến hết thời hạn đăng ký, gia hạn tên miền.” Lý do: Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” hoặc tên miền “.com.vn” có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật mà thông tin về họ tên, địa chỉ chính xác nhưng không hợp tác, phối hợp xử lý vụ việc thì biện pháp chế tài chỉ dừng ở mức độ đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền “tạm ngừng hoạt động tên miền trong thời hạn 30 ngày”, việc này dẫn đến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, kéo dài.
	Không tiếp thu
	Lý do: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính, "Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp được thực hiện theo quy định của Chính phủ.". Hiện tại việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2021/NĐ-CP, do đó đề xuất không quy định tại dự thảo Nghị định để đảm bảo tính tống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
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	Lào Cai
	1. Đối với dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ:
1.1. Tại mục 1, phần IV Bố cục và những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định đề nghị đơn vị soạn thảo sửa nội dung “…của Chính phủ gồm 03 điều…” thành “… của Chính phủ gồm 04 điều…” cho trùng khớp với bố cục của dự thảo Nghị định. 
1.2. Tại khoản d, mục 3, phần IV Bố cục và những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định đề nghị đơn vị soạn thảo sửa nội dung:  
- Từ “thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp” thành “thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử”.
- Từ “…Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn” thành “Luật Bưu Chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn”.
	Tiếp thu
	Rà soát Tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị định tránh xung đột.

	
	
	2. Đối với dự thảo Nghị định:
2.1. Đề nghị bổ sung quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “cá nhân, tổ chức kết nối các thiết bị kỹ thuật vào mạng viễn thông công cộng khi chưa có sự thống nhất (bằng văn bản) với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông” vào Điều 42 của Nghị định. 
Lý do: nhằm bảo vệ an toàn hạ tầng mạng viễn thông công cộng.
2.2. Đề nghị rà soát, bãi bỏ các điều khoản quy định xử lý vi phạm đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin trong Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. 
Lý do: (1) Phù hợp với phạm vi quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (Tên dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đã bỏ nội dung “Công nghệ thông tin”); (2) Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đã cho phép xây dựng mới nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số do đó sẽ chuyển lĩnh vực công nghệ thông tin sang Nghị định mới này.
	- Không tiếp thu điểm 2.1 






- Không tiếp thu điểm 2.2 


	- Điểm 2.1: Việc các thiết bị kỹ thuật viễn thông và CNTT được sản xuất, nhập khẩu thuộc danh sách gây mất an toàn đã được quản lý bằng QCVN nên không cần thiết phải có thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp viễn thông.



- Điểm 2.2: Ban đầu dự kiến tách phần CNTT (thuộc chức năng QLNN của Cục Công nghiệp CNTT) sang Nghị định xử phạt VPHC về công nghiệp công nghệ số, nhưng Cục Công nghiệp CNTT đề nghị vẫn giữ ở Nghi định này và thêm cả lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
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	Đồng Nai
	Tại Điều 40 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ cần bổ sung quy định mức phạt đối với hành vi: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không xin chấp thuận tọa độ, vị trí (trạm BTS) mà khởi công xây dựng; đã khởi công xây dựng xong hoặc chưa xong thì mới xin chấp thuận tọa độ, vị trí đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (Sở Khoa học và Công nghệ).
	Không tiếp thu 
	Bởi vì đối với các trạm BTS trước khi hoạt động phải có giấy kiểm định. Giấy kiểm định có vị trí xác định. Nếu kiểm tra trạm BTS không có giấy kiểm định hoặc giấy kiểm định không đúng vị trí đều có thể xử phạt về không có giấy kiểm định.

	18
	Cà mau
	Đối với dự thảo Nghị định: Đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 120, trong đó bổ sung việc phân định rõ thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với từng hành vi vi phạm cụ thể theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và tại dự thảo Nghị định này.
	Tiếp thu
	Đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với từng hành vi.
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	Thành phố Huế
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Lạng Sơn
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
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	Hà Tĩnh
	Về Dự thảo Nghị định: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ nội dụng tại mục 56. Sửa đổi, bổ sung Điều 115 dự thảo Nghị định. Lý do: Nội dung về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đã được quy định mục 5. Sửa đổi, bổ sung các Điều 115, 116, 117, 118, 119, 119a, 120 và 121, Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Chương IV Nghị định số 211/2025NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ Quy định về hoạt động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 09/9/2025.
	Tiếp thu
	Các hành vi xử phạt được bổ sung trong lĩnh vực in chủ yếu là vi phạm về in sản phẩm không phải xuất bản phẩm 
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	Hà Nội
	1. Về hình thức ban hành văn bản Khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi cơ bản chính sách, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; b) Sửa đổi, bổ sung về nội dung quá một phần hai tổng số điều”. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022, do đó, để thuận tiện hơn trong việc theo dõi, áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, đánh giá xác định dự thảo Nghị định cơ quan đang xin ý kiến thuộc trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hay ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
	Tiếp thu
	Đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện, trưởng công an cấp huyện

	
	
	2. Về nội dung dự thảo Nghị định:
- Khoản 2 Điều 1: đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung sửa đổi cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành cụm từ “Sở Khoa học và Công nghệ” do điểm b khoản 17 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP có quy định nội dung này. 
- Điểm a khoản 17 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP bổ sung điểm h, i, k, l, m và n vào sau điểm e khoản 2 Điều 40 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, trong đó điểm h quy định hành vi “Không trang bị dây treo cáp hoặc khuyên đỡ bó cáp khi treo 02 sợi cáp trở lên trên một tuyến cột tại tuyến đường chính của thành phố, thị xã, thị trấn”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung sửa đổi cụm từ “thành phố, thị xã, thị trấn” phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay.
- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm “trên 10 SIM đối với ứng dụng dùng để đăng ký trực tuyến của doanh nghiệp viễn thông” (hiện nay dự thảo mới quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm từ 01-10 SIM đối với ứng ứng dụng dùng để đăng ký trực tuyến của doanh nghiệp viễn thông). 

	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa theo kiến nghị của các sở KHCN

	
	
	- Khoản 5 Điều 11 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 quy định “Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính”, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 8 hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Không sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính”. 
- Điều 12 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hiện nay là Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp bưu chính, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 13 hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Không công khai thông tin của doanh nghiệp bưu chính”. 
	Tiếp thu
	Tiếp thu theo chỉnh sửa của Sở Hà Nội

	
	
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 21 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi: “sử dụng dịch vụ viễn thông để quấy rối, đe dọa, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. 
- Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa điểm b khoản 4 Điều 15a “b) Không từ chối kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp không đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;” thành “b) Không từ chối kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động theo đúng quy định”.

	Không tiếp thu 

	- Ý 1: Điều 21 đã xử phạt tất cả hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Ý 2: Tên Điều 15a đã thể hiện đầy đủ.

	
	
	- Khoản 62 Điều 1: đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung phân định thẩm quyền đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Bưu chính và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Tiếp thu
	Rà soát lại nội dung phân định thẩm quyền đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Bưu chính và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

	
	
	3. Một số lỗi soạn thảo văn bản 
- Khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định đang quy định 02 điểm a, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa nội dung “a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau” thành “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau”. - Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát nội dung quy định tại điểm b khoản 27 Điều 1 dự thảo Nghị định do có nội dung trùng nhau giữa mục b “Không thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu với cá nhân khi sử dụng từ số thuê bao di động trả trước thứ tư trở lên” và mục d “Không thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu đối với thuê bao thứ tư trở lên hoặc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu đối với thuê bao thứ tư trở lên ngoài điểm có địa chỉ xác định do chính doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất thiết lập”. - Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, đánh số thứ tự đúng đối với nội dung quy định “3... Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 91 như sau”.
	Tiếp thu
	

	23
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	Sở Lai Châu
	1. Nội dung sửa đổi tại khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 4a của dự thảo:
- Dự thảo đã quy định trách nhiệm của Bộ KH&CN và Nhà đăng ký trong việc tạm giữ, chấm dứt tạm giữ tên miền “.vn” và tên miền quốc tế. Tuy nhiên, quy định mới vẫn chỉ dừng ở mức nguyên tắc, chưa có quy trình kỹ thuật, trình tự thực hiện, thời gian xử lý, cũng như cơ chế phối hợp với nhà đăng ký quốc tế – đây là khâu then chốt để bảo đảm việc tạm giữ tên miền quốc tế khả thi. Việc thiếu quy định chi tiết có thể khiến cơ quan địa phương, doanh nghiệp và nhà đăng ký lúng túng khi triển khai thực tế, đặc biệt trong trường hợp xử phạt hành chính cần áp dụng biện pháp tạm giữ ngay. 
- Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hướng dẫn cụ thể về quy trình tạm giữ - chấm dứt tạm giữ, tiêu chí áp dụng, thẩm quyền ra quyết định, trách nhiệm của từng đơn vị và cơ chế phối hợp với tổ chức quản lý tên miền quốc tế để bảo đảm thực thi thống nhất.
	Không tiếp thu
	Các nội dung quy trình kỹ thuật, trình tự thực hiện, thời gian xử lý và cơ chế với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam đã được quy định tại khoản 13 Điều 9 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cũng như các quy định hướng dẫn ở mức Thông tư (Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT). Do đó các nội dung này không quy
định lại tại dự thảo Nghị định

	
	
	2. Góp ý vào Điều 15 (khoản 7) và Điều 17, Điều 43 (các khoản về số lợi bất hợp pháp):
- Đây là điểm mới hoàn toàn so với Nghị định 15 hiện hành và là cơ sở quan trọng để xác định mức phạt. Tuy nhiên, khái niệm “chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, dịch vụ” chưa được xác định rõ, trong khi từng doanh nghiệp có mô hình hạch toán khác nhau, dễ dẫn tới cách hiểu và áp dụng không thống nhất giữa các cơ quan xử phạt. Một số điều còn quy định “trường hợp không xác định được chi phí thì coi toàn bộ doanh thu là số lợi bất hợp pháp”, dễ phát sinh khiếu nại nếu thiếu tiêu chí cụ thể. 
- Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ danh mục chi phí được chấp nhận, đơn vị thẩm định chi phí, phương pháp xác minh, cùng với hướng dẫn chi tiết để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và tránh tranh chấp khi áp dụng.
	Không tiếp thu
	“Chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, dịch vụ” ở các vụ việc khác nhau là rất khác nhau nên không thể quy định tiêu chí cụ thể được. Khi xác định số lợi bất hợp pháp cần tùy thuộc vào vụ việc cụ thể.
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	DOANH NGHIỆP

	1
	Mobifone
	Đề xuất chỉnh sửa định nghĩa về hoạt động viễn thông tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Viễn thông.
Lý do: Khoản 2 Điều 3 Luật Viễn thông quy định: "Hoạt động viễn thông bao gồm đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, kinh doanh hàng hóa viễn thông; hoạt động viễn thông công ích; cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông; kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; quản lý tài nguyên viễn thông; quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá dịch vụ viễn thông; xây dựng công trình viễn thông". Như vậy định nghĩa về viễn thông tại NĐ 15/2020/NĐ-CP là chưa đầy đủ theo Luật Viễn thông, tuy nhiên dự thảo Nghị định sửa đổi chưa có điều khoản chỉnh sửa, bổ sung.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Viễn thông.


	
	
	Đề xuất bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về phạm vi lĩnh vực "công nghệ thông tin" do lĩnh vực này không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
Lý do: Dự thảo thuyết minh đã trình bày về việc chuyển lĩnh vực công nghệ thông tin sang quy định tại Nghị định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi chưa có điều khoản bãi bỏ quy định về phạm vi lĩnh vực công nghệ thông tin.
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh là bãi bỏ điểm đ khoản 2 của Điều 51

	
	
	Đề xuất bổ sung cơ chế xác định chi phí trực tiếp tại các điều 15, 20, 21, 25, 43, 48
Lý do: Dự thảo Nghị định mới đã bổ sung công thức tính số tiền khắc phục hậu quả do thu lợi bất hợp pháp bằng công thức: (A)=(B)- (C) thay vì tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Tại các Điều 15, 20, 21, 25, 43, 48 của Dự thảo Nghị định là phù hợp với Thông tư 65/2022/TT-BTC (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). Tuy nhiên, đề xuất bổ sung cơ chế xác định chi phí trực tiếp vì hiện nay các doanh nghiệp viễn thông có nhiều chi phí liên quan tới hạ tầng chia sẻ cước thuê bao, khấu hao tài sản, các chi phí phát sinh khác. Nếu không có hướng dẫn cụ thể sẽ gây lúng túng và khó khăn cho doanh nghiệp khi áp dụng.
	Không tiếp thu
	 Bởi vì tại nghj định này chỉ quy định được nguyên tắc, còn cơ chế xác định chi phí trực tiếp sẽ xem xét ở văn bản khác.

	
	
	Đề xuất sửa đổi điểm đ khoản 10 Điều 33 như sau: 
đ) Không kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực 3 trường thông tin: Số giấy tờ, họ tên, ngày tháng năm sinh trên căn cước/căn cước công dân”.
Lý do: Hiện tại các Doanh nghiệp viễn thông mới chỉ thực hiện đối soát 3 trường thông tin: Số giấy tờ, Họ tên, ngày tháng năm sinh. Hiện chưa có văn bản hướng dẫn chính thức việc xác thực sinh trắc học (so sánh ảnh chân dung trên giấy tờ tuỳ thân và ảnh chân dung lưu trữ trên CSDL quốc gia về dân cư). Điều 18, Nghị định 163/2024/NĐ-CP về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất hướng dẫn: “d) Trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất” (bao gồm nghiên cứu, bổ sung việc xác thực trường thông tin ảnh chân dung trên giấy tờ tuỳ thân với CSDL quốc gia về dân cư. Do hiện nay chưa có quy định hướng dẫn xác thực nên nếu đưa ra điều khoản phạt sẽ không phù hợp với thực tế.
	Tiếp thu có chỉnh sửa
	đ) Không xác thực thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực 3 trường thông tin: Số giấy tờ, họ tên, ngày tháng năm sinh trên căn cước/căn cước công dân”.


	
	
	Đề xuất chỉnh sửa nội dung điểm b khoản 6 Điều 55: 
“6. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: ... 
b) Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định của pháp luật về viễn thông;”
Lý do: Điều khoản phạt vi phạm được xây dựng trên cơ sở quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Luật Viễn thông: "3. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 13 của Luật này, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường còn phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây đối với thị trường dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định có vị trí thống lĩnh: a) Thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định tại Điều 16 của Luật này;…" Như vậy, việc phạt vi phạm đối với hành vi này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường.
	Tiếp thu cùng với ý kiến của các đơn vị khác
	Điểm b, khoản 6 Điều 55 đã chỉnh sửa: Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không xây dựng thỏa thuận mẫu khi thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.


	
	
	Đề xuất không bổ sung thẩm quyền cho UBND cấp xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công tại khoản 1 Điều 115 nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng.
Đề xuất chuyển thẩm quyền xử phạt về cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực viễn thông do cơ quan chuyên ngành có đầy đủ trình độ chuyên môn trong lĩnh vực để xử lý tránh chồng chéo tại điều 116, 117, 118.
Lý do: Việc xử phạt đã triển khai ở cấp Bộ KHCN, các Cục chuyên ngành, Sở KHCN là các đơn vị chuyên môn quản lý ngành. Đối với cấp xã/phường, do không có các phòng quản lý chuyên ngành lĩnh vực viễn thông nên đề xuất không trao quyền xử phạt vi phạm hành chính.
	Không tiếp thu
	Quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các van bản hướng dẫn Luật đã quy định thẩm quyền của UBND cấp xã.

	2
	Tập đoàn Viettel
	Các quy định xử phạt liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động: Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-TTg ngày 05/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính gồm: cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (mã TTHC: 1.004294; 1.004290; 2.002741; 1.004254). Việc triển khai phương án này sẽ được thực hiện thông qua việc sửa đổi Nghị định số 147/2024/NĐ-CP trong năm 2025. Do vậy, VIETTEL đề xuất:
- Sửa lại tiêu đề khoản 6 Điều 1:
Dự thảo: Bổ sung vào Điều 15a như sau: Điều 15a. Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
Đề xuất: Bổ sung vào Điều 15a như sau: Điều 15a. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 
- Bỏ các quy định xử phạt liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động tại các điểm: 1a, 2a, 3d, 4d
	Không tiếp thu
	Đề xuất bảo lưu do: Nội dung xử phạt vi phạm hành chính này theo hành vi vi phạm hành chính do Nghị định số 147 quy định. Hiện nay nội dung này chưa được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản QPPL khác nên đề nghị bảo lưu. Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử phạt vi phạm hành chính đã có quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. Do đó nếu sau này NĐ sửa đổi, bổ sung NĐ 147 bãi bỏ hành vi vi phạm liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kết nối thì những quy định vê xử phạt vi phạm hành chính tương ứng cũng không còn hiệu lực thi hành.

	
	
	Các quy định xử phạt liên quan đến trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động và doanh nghiệp viễn thông (DNVT)
- Về chủ thể đối tượng bị xử phạt:
Dự thảo: Các quy định tại khoản 6 Điều 1 chưa nêu cụ thể đối tượng xử phạt của mỗi hành vi.
Đề xuất: quy định rõ đối tượng đối xử phạt đối với mỗi hành vi là DNVT hay nhà cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động tương ứng với trách nhiệm của từng đối tượng đã được quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP.
Lý do: Để đảm bảo rõ ràng đối tượng xử phạt cụ thể tương ứng với trách nhiệm của từng đối tượng được quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP.
	Không tiếp thu
	Bảo lưu: Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm (doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung) đã được xác định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (Nghị định số 174/2013/NĐ-CP). Việc xác định chủ thể vi phạm được thực hiện dựa trên nội dung hành vi và trách nhiệm pháp lý đã được quy định cụ thể tại các văn bản này. Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào hành vi cụ thể và đối tượng thực hiện hành vi để áp dụng chế tài tương ứng

	
	
	Về quy định xử phạt liên quan đến quản lý kho số viễn thông
Đề xuất sửa thuật ngữ “mã, đầu số” trong các điều khoản thành “mã, số viễn thông” để thống nhất với quy định của Luật Viễn thông.
	Tiếp thu
	Chỉnh sửa sửa thuật ngữ “mã, đầu số” trong các điều khoản thành “mã, số viễn thông” tại điểm d khoản 5 Điều 15a

	
	
	Sửa khoản 3 Điều 15 để bổ sung quy định chi tiết, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 điều 38 Luật Viễn thông 2024, tránh trường hợp hiểu nhầm dịch vụ viễn thông nào khi thử nghiệm cũng phải xin giấy phép:
Điều 15 Vi phạm các quy định về Giấy phép viễn thông
3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi: (i) thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông của đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ để thực hiện chức năng thông tin, tuyên
truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước hoặc (ii) thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông nhưng không có giấy phép đối với trường hợp dịch vụ
được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được quy
định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài phạm vi tài nguyên viễn thông đã được phân bổ;
	Tiếp thu
	Khoản 3 Điều 15: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông của đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước” hoặc thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông nhưng không có giấy phép theo quy định của pháp luật.


	
	
	Theo khoản 7 Điều 74 Nghị định 147/2024/NĐ-CP: Phương thức xác nhận và thông báo: Qua tin nhắn ngắn SMS hoặc qua phương thức khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định pháp luật. Thông báo đăng ký dịch vụ thành công đến người sử dụng dịch vụ bao gồm các thông tin sau: Thuê bao đã đăng ký thành công [tên dịch vụ vừa đăng ký]; mã, số viễn thông để cung cấp dịch vụ; chu kỳ cước, giá cước; cách hủy; tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ Do đó, ngoài sms còn có các hình thức khác do Bộ KHCN quyết định. Đề nghị sửa điểm b khoản 2, điểm đ, e, g khoản 5 và điểm c khoản 6 Điều 15a. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động:
“2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
b) Không ban hành xây dựng, công khai thỏa thuận cung cấp
và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động cho người sử dụng trước khi cung cấp dịch vụ;
5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
đ) Thông báo tới người sử dụng thiếu một trong các thông tin “Bạn đã đăng ký thành công, “Tên dịch vụ vừa đăng ký”, mã, số cung cấp dịch vụ, chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ” nhưng đã cung cấp dịch vụ theo định kỳ;
e) Thông báo tới thuê bao đã đăng ký sử dụng dịch vụ định kỳ để thông báo về việc tự động gia hạn các dịch vụ thiếu một trong các thông tin về tên dịch vụ, mã, số cung cấp dịch vụ, chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn khách hàng;
g) Thông báo việc tự động gia hạn dịch vụ không đúng tần suất hoặc không đúng thời gian quy định tới thuê bao đã đăng ký sử dụng dịch vụ định kỳ.
6. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau: 
c) Không thông báo gửi tới người sử dụng các thông tin “Bạn đã đăng ký thành công”, “Tên dịch vụ vừa đăng ký”, mã, số cung cấp dịch vụ, chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ nhưng đã cung cấp dịch
vụ theo định kỳ”
	Tiếp thu sửa khoản 5 và 6 Điều 15a
	Tiếp thu và sửa lại như sau: 
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến  50.000.000 đồng  đối  với một trong các hành vi sau:
a) Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động đã được cấp theo quy định;
b) Không ban hành, công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng  dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cho người sử dụng trước khi cung cấp dịch vụ;


5.  Phạt  tiền  từ  140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
đ) Thông báo bằng tin nhắn ngắn SMS hoặc bằng phương thức khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tới người sử dụng thiếu một trong các thông tin “Bạn đã đăng ký thành công, “Tên dịch vụ vừa đăng ký”, mã, số cung cấp dịch vụ,  chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ” nhưng đã cung cấp dịch vụ theo định kỳ;

e) Thông báo bằng tin nhắn ngắn SMS hoặc bằng phương thức khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tới thuê bao đã đăng ký sử dụng dịch vụ định kỳ để thông báo về việc tự động gia hạn các dịch vụ thiếu một trong các thông tin về tên dịch vụ, mã, số cung cấp dịch vụ,  chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn khách hàng;

g) Thông báo bằng tin nhắn ngắn SMS hoặc bằng phương thức khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tự động gia hạn dịch vụ không đúng tần suất hoặc không đúng thời gian quy định tới thuê bao đã đăng ký sử dụng dịch vụ định kỳ.

6.  Phạt  tiền  từ  170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

c)  Không gửi thông báo bằng tin nhắn ngắn SMS hoặc bằng phương thức khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tới người sử dụng các thông tin “Bạn đã đăng ký thành công”, “Tên dịch vụ vừa đăng ký”, mã, số cung cấp dịch vụ,  chu kỳ cước, giá cước, cách hủy, tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ nhưng đã cung cấp dịch vụ theo định kỳ.

	
	
	Đề nghị quy định rõ việc tước giấy phép được quy định tại Điều 15a, và toàn bộ các điều khoản trong Nghị định có quy định về việc tước giấy phép chỉ áp dụng trong trường hợp có
đầy đủ các căn cứ sau đây: 
a) Trực tiếp vi phạm các hoạt động được ghi trong giấy phép,
chứng chỉ hành nghề; 
b) Vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự
quản lý hành chính nhà nước.
	Không tiếp thu
	Bảo lưu: 
(i) Quy định về tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kết nối đối với các hành vi nêu trên được kế thừa từ Nghị định hiện hành, bảo đảm tính ổn định, thống nhất và liên tục của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực viễn thông.

(ii) Các hành vi vi phạm tại điểm a khoản 4, khoản 5 và khoản 6 là những nghĩa vụ, trách nhiệm bắt buộc của doanh nghiệp nhằm bảo đảm duy trì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết nối theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Việc doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ này được xác định là vi phạm trực tiếp liên quan đến nội dung hoạt động được ghi trong Giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến việc duy trì điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ nên vẫn phù hợp Nghị định 118.

	
	
	Điều chỉnh để làm rõ các nội dung như “thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp”, “thay đổi thông tin trong giấy phép” để tránh hiểu nhầm là thay đổi thông tin gì cũng phải làm thủ tục sửa đổi/thông báo, đàm bảo phù hợp với quy định tại Điều 36.2 và 36.3 Nghị định 163/2024/NĐ-CP. Ngoài ra, việc quy định cụ thể các trường hợp giúp tránh chồng chéo các chế tài phạt cho 1 hành vi vi phạm. Cụ thể, hành vi không báo cáo Bộ KH&CN khi thay đổi về sở hữu trong kinh doanh viễn thông được quy định ở cả 2 điều là điểm a khoản 3 Điều 16 và điểm a khoản 1 Điều 22 nhưng mức phạt lại khác nhau. Cụ thể như sau:
a) Không thực hiện thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Viễn thông) khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến
doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính/ người đại diện theo pháp luật/ vốn điều lệ theo quy định. 
b) Không làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại
giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông trong trường hợp có thay đổi thông tin trong giấy phép về phạm vi thiết lập mạng
viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, loại hình
dịch vụ viễn thông được cấp phép hoặc thay đổi nhu cầu sử
dụng tài nguyên viễn thông theo quy định;
	Tiếp thu một phần 
	Điểm a khoản 1 Điều 22 đã sửa như sau: Không báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) khi có sự thay đổi về tổ chức, cá nhân sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp;


	
	
	Hoạt động bán buôn trong viễn thông được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 16 Luật Viễn thông và khoản 3 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT hướng dẫn hoạt động bán buôn trong
viễn thông:
- “Điều 16. Hoạt động bán buôn trong viễn thông
1. Hoạt động bán buôn trong viễn thông là việc doanh nghiệp viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê mạng viễn thông hoặc mua lưu lượng, dịch vụ viễn thông của mình để
phục vụ việc cung cấp dịch vụ viễn thông” 
“3. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn là thỏa thuận về kinh tế và kỹ thuật được ký kết giữa các doanh nghiệp viễn thông khi tham gia hoạt động bán buôn” Quy định tại dự thảo sẽ không khả thi trong thực tế nếu các doanh nghiệp viễn thông không thể thỏa thuận được về kinh tế và kỹ thuật, có thể gây bất lợi cho Doanh nghiệp bán buôn khi Doanh nghiệp mua buôn yêu cầu giá bán quá thấp (mặc dù giá đã được kê khai và niêm yết theo quy định).
	Tiếp thu
	Đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 23 như sau:
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông theo quy định.


	
	
	Đề xuất bỏ nội dung điểm e khoản 4 Điều 26. Vì Theo quy định của các chương trình viễn thông công ích (cụ thể mới nhất là Thông tư 14/2022/TT-BTTTT), đối tượng hỗ trợ viễn thông công ích đều được các cơ quan chức năng xác nhận sau đó mới được hỗ trợ, do vậy điều khoản không phù hợp.
	Không tiếp thu 
	Vì vấn có thể có hỗ trợ đối tượng không phải đối tượng viễn thông công ích được các cơ quan chức năng xác nhận theo quy định.

	
	
	Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm a khoản 6 Điều 26 thành: Điều 26. Vi phạm các quy định về dịch vụ viễn thông công ích
6. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau: Sử dụng không đúng mục đích
kinh phí được Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông
công ích hỗ trợ.
	Tiếp thu 
	Tiếp thu điều chỉnh

	
	
	Đề xuất bỏ nội dung điểm a, đ khoản 1 Điều 27. Vì điểm
b đã bao hàm cả quy định từ chối chuyển mạng trong quy trình phối hợp. Dịch vụ chuyển mạng giữ số (CMGS) đang chạy theo quy trình phối hợp CMGS: “b) Không thực hiện đúng Quy trình phối hợp thực hiện chuyển mạng”.
	Không tiếp thu
	Bảo lưu: 
- Quy định về điều kiện chuyển mạng và trường hợp được phép từ chối chuyển mạng không phải là quy định về quy trình kỹ thuật, do đó không thuộc phạm vi của chế tài xử phạt của Quy trình phối hợp thực hiện chuyển mạng. Các quy định này đã được quy định đầy đủ, rõ ràng tại Nghị định 163/2024/NĐ-CP và Thông tư số 09/2025/TT-BKHCN. Đây là cơ sở pháp lý cụ thể, mang tính bắt buộc để xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Mặc dù trong Quy trình phối hợp thực hiện chuyển mạng có bao hàm nội dung này nhưng đó chỉ là nội dung mang tính dẫn chiếu đến quy định  pháp lý cụ thể.
- Quy trình phối hợp thực hiện chuyển mạng là quy trình kỹ thuật giữa doanh nghiệp và Trung tâm chuyển mạng. Quy định tại điểm b của khoản này trong dự thảo Nghị định chỉ nhằm xử lý hành vi vi phạm quy trình kỹ thuật giữa các hệ thống với nhau, không phải chế tài đối với các hành vi liên quan đến thuê bao.

	
	
	Khoản 1 Điều 27:
- Đề xuất quy định chi tiết thêm các cước ngoài cước dịch vụ
chuyển mạng tại điểm c khoản 1 Điều 27.
- Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm d khoản 1 Điều 27 thành:
d) Không thông báo bằng hình thức nhắn tin (SMS) cho thuê
bao đăng ký chuyển mạng khi từ chối chuyển mạng, nội dung
tin nhắn gồm: mã từ chối và cách hướng dẫn tra cứu và hoàn
tất điều kiện chuyển mạng.
Lý do: Điểm c: Hiện nay, nhà mạng được quyền thu các loại cước khi thuê bao thực hiện chuyển mạng gồm: Cước chuyển mạng, cước đăng ký/đấu nối; cước phí sim. Cần làm rõ các cước này có thuộc cước ngoài cước dịch vụ chuyển mạng không. Điểm d: Điều chỉnh nội dung tin nhắn thông báo cho thuê bao đăng ký chuyển mạng do tin nhắn SMS bị giới hạn số lượng ký tự.
	Tiếp thu một phần
	- Tiếp thu điểm c và sửa thành: Doanh nghiệp chuyển đi làm phát sinh cước của bất kỳ dịch vụ nào (dịch vụ viễn thông di động hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua/gắn liền với dịch vụ viễn thông di động) kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng.
- Bảo lưu điểm d: 
Tin nhắn cần nêu rõ nguyên nhân từ chối cho thuê bao hiểu được lý do mà Doanh nghiệp chuyển đi từ chối. Các mã từ chối chỉ là quy ước kỹ thuật giữa các doanh nghiệp và Trung tâm chuyển mạng, không được quy định trong văn bản QPPL nên thuê bao không nắm được. 
Để đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin trong khi giới hạn ký tự tin nhắn, Doanh nghiệp cần nêu ngắn gọn (VD: Lý do: dùng gói cước ưu đãi A123, thời gian cam kết không chuyển mạng còn lại 60 ngày). Việc hướng dẫn cho thuê bao tra cứu và hoàn tất chuyển mạng có thể chèn link vào tin nhắn. Với việc truyền tải thông tin như nêu trên đảm bảo rõ ràng, minh bạch với thuê bao đăng ký chuyển mạng và hoàn toàn nằm trong phạm vi 160 ký tự của tin nhắn ngắn.

	
	
	Đề xuất bỏ nội dung điểm a,b,d khoản 1 Điều 33: Đây là các trách nhiệm của thuê bao di động mặt đất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 163/2024/NĐ-CP. Do vậy, việc phạt vi phạm đối với DNVT trong các trường hợp này là chưa phù
hợp. Điểm a,b: Việc đình chỉ hoạt động cung cấp dịch
vụ viễn thông (DVVT) đối với thuê bao sử dụng giấy tờ giả mạo/giấy tờ của cá nhân, tổ chức khác trong vòng 10-12 tháng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác kho số viễn thông. Do
vậy, khi phát hiện thông tin thuê bao (TTTB) không đúng quy định, doanh nghiệp viễn thông (DNVT) sẽ xử lý theo khoản 1 Điều 25 NĐ 163/2024/NĐ-CP để rút ngắn thời gian tái sử dụng số: Trường hợp DNVT rà soát, phát hiện TTTB không đúng quy định/theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước => thông báo đề nghị khách hàng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng => Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp DVVT một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo, tạm dừng cung cấp DVVT hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp DVVT một chiều, thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp DVVT sau 05 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp DVVT hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện. Điểm d: Trường hợp KH không làm rõ được
việc sở hữu các số thuê bao, có nghĩa đây là những thuê bao không đúng quy định. Đối với trường hợp thuê bao có thông tin không đúng quy định, áp dụng theo quy trình xử lý theo quy định tại Khoản 1 điều 25 Nghị định 163/2024/NĐ-CP.
	Tiếp thu 1 phần

	Việc xử lý theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 163 khác với quy định xử phạt khi có sai phạm (ngoài ra ở đây là các hành vi thuê bao cố tình dùng giấy tờ của người khác dán ảnh của mình lên làm DN không phân biệt được, k thực hiện cập nhật,…dẫn tới dù TTTB khi đăng ký là đúng quy định nhưng không đúng với giấy tờ hiện đang dùng), do vậy đề xuất giữ nguyên hành vi tuy nhiên như trong bản v1 đã góp ý gửi phòng Thanh tra đề xuất điều chỉnh thời gian đình chỉ hoạt động cho phù hợp với thực tế (có thể đình chỉ từ 1-3 tháng thay vì 10-12 tháng)

	
	
	- Đề xuất bỏ nội dung điểm b vì đã được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33.
- Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm d khoản 3 Điều 33 thành:
d) Không thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu đối với thuê bao di động mặt đất trả trước thứ tư trở lên hoặc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu đối với thuê bao di động mặt đất trả trước thứ tư trở lên ngoài điểm có địa chỉ xác định do chính doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất thiết lập. 
Điều chỉnh điểm d khoản 3 Điều 33 để thống nhất với quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2024/NĐ-CP: “Đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng viễn thông di động”.
	Tiếp thu 
	- Điểm b: nhất trí, đề xuất lược bỏ do đã trùng với nội dung diểm d
- Điểm d: nhất trí

	
	
	Đề xuất bỏ nội dung điểm d,đ,i,k khoản 5 Điều 33.
- Điểm d,đ: Nghị định 163/2024/NĐ-CP không có quy định DNVT thực hiện niêm yết các loại giấy tờ nêu ở khoản d,đ tại các điểm đăng ký TTTB. 
- Điểm i: Nghị định 163/2024/NĐ-CP không quy định các điểm đăng ký TTTB phải thực hiện lưu giữ TTTB trong cơ sở dữ liệu của điểm đăng ký TTTB, không có quy định về việc truyền dữ liệu về hệ thống của DNVT. 
- Điểm k: Nghị định 163/2024/NĐ-CP không quy định việc truy nhập vào cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra.
- Khoản 4 điều 22 Nghị định 163/2024/NĐ-CP: DNVT có trách nhiệm bố trí nhân sự, phương tiện kỹ thuật tại chi nhánh của doanh nghiệp ở địa phương để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức đã giao kết hợp đồng tại địa phương.
	Tiếp thu
	Nhất trí đề xuất bỏ nội dung điểm d,đ,i,k khoản 5 Điều 33 vì khoản 1, 4 Điều 22 Nghị định 163 đã quy định các nội dung này thuộc trách nhiệm của DNVT (không quy định của Điểm):
-Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm các điểm đăng ký thông tin thuê bao, ứng dụng đăng ký thông tin thuê bao tuân thủ đầy đủ các quy định về xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin thuê bao được xác thực, lưu giữ, quản lý đúng quy định tại các điểm, ứng dụng đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất.
-Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin; chứng minh thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp viễn thông đã được đối chiếu, xác thực, nhập, lưu giữ, quản lý theo đúng các quy định; bố trí nhân sự, phương tiện kỹ thuật tại chi nhánh của doanh nghiệp ở địa phương để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức đã giao kết hợp đồng tại địa phương.

	
	
	- Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm g khoản 5 Điều 33 đảm
bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định
163/2024/NĐ-CP. Vì theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 163/2024/NĐ-CP cho phép người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi và đã được cấp các giấy tờ tùy thân quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, được đăng ký thông tin thuê bao nhưng phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 

- Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm h khoản 5 Điều 33 thành:
h) Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và
đăng ký thông tin thuê bao với Tổ chức dùng cho dịch vụ viễn
thông di động mặt đất không thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người không phải là đại diện theo pháp luật
hoặc với người không được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Vì điều chỉnh phù hợp nội dung điểm h khoản 5 Điều 33 đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định 163/2024/NĐ-CP: “2. Trường hợp đăng ký số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất không thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người: b) Đối với tổ chức: Giấy tờ chứng minh pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc giấy tờ đăng ký thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là giấy tờ tổ chức) và giấy tờ tuỳ thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người đến đăng ký thông tin thuê bao không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ tùy thân của mình”.
	Tiếp thu
	- Chỉnh sửa điểm g khoản 5: Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho cá nhân với người chưa đủ 6 tuổi hoặc từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chưa được cấp các giấy tờ tùy thân hoặc từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi đã được cấp các giấy tờ tùy thân nhưng không có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Điểm h chuyển thành điểm e: Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và đăng ký thông tin thuê bao với Tổ chức dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất không thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người không phải là đại diện theo pháp luật hoặc với người không được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

	
	
	Đề xuất bỏ nội dung điểm d,I khoản 9 Điều 33:
- Điểm d: Nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 33 Nghị định tại dự thảo đã có quy định xử phạt vi phạm đối với hành vi
không thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu đối với thuê bao di động mặt đất trả trước thứ tư trở lên.
- Điểm i: Nghị định 163/2024/NĐ-CP không có quy định DNVT phải kiểm tra, giám sát việc sử dụng TTTB của cá
nhân, tổ chức: Điều 20 Nghị định 163/2024/NĐ-CP quy định DNVT chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho thuê bao di động mặt đất sau khi bảo đảm thuê bao viễn thông di động mặt đất đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao di động mặt đất đầy đủ, chính xác theo quy định => tại thời điểm đăng ký TTTB, nếu DNVT đã đảm bảo đúng các nội dung quy định tại Điều 20 thì được quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
	Tiếp thu
	Lược bỏ nội dung điểm d,i khoản 9 Điều 33

	
	
	- Đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 25 Nghị định 163/2024/NĐ-CP: “5. Triển khai, hướng dẫn để cá nhân, tổ chức tự kiểm tra được thông tin thuê bao di động mặt đất của mình...”. Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm e khoản 9 Điều 33 thành:
e) Không cung cấp phương thức để thuê bao di động mặt đất tự kiểm tra thông tin thuê bao của mình hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin tối thiểu cho thuê bao khi họ thực hiện việc tự kiểm tra.
- Đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 8 điều 25 Nghị định 163/2024/NĐ-CP: “Đăng tải trên ứng dụng, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các địa điểm đăng ký thông tin thuê bao quy định...”. Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm h khoản 9 Điều 33 thành:
h) Không đăng tải hoặc đăng tải không chính xác trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các điểm đăng
ký thông tin thuê bao theo từng tỉnh, thành phố hoặc đăng tải
danh sách không đầy đủ thông tin tối thiểu. 
	Tiếp thu
	Tiếp thu điều chỉnh như góp ý.

	
	
	Đề xuất sửa nội dung xử phạt ở khoản 11 Điều 33 cần áp dụng đối với DNVT, không áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của DNVT. Vì Người đại diện theo pháp luật của DNVT là đại diện của pháp nhân. Do đó trách nhiệm giữa người đại diện theo pháp luật và DNVT là riêng biệt.
	Tiếp thu
	Thay đổi cụm từ “Người đại diện theo pháp luật” thành “doanh nghiệp viễn thông”

	
	
	Đề xuất bỏ nội dung khoản 1 Điều 43 để phù hợp với quy định tại Điều 3 Nghị định 115/2025/NĐ-CP: “6. Hoàn trả mã, số viễn thông là việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện trả lại mã, số viễn thông đã được phân bổ cho cơ quan quản lý nhà nước. Do đó không nên đưa vào nội dung phạt, doanh nghiệp không trả thì vẫn phải nộp phí lệ phí theo quy định.
	Không tiếp thu
	Bảo lưu: 
Kho số là tài sản công, nhà nước giao doanh nghiệp kinh doanh bằng hình thức phân bổ thu phí sử dụng. Việc doanh nghiệp không đưa tài nguyên vào khai thác khi không còn nhu cầu mà không hoàn trả cho nhà nước làm tài sản công sử dụng không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng lại không có tài nguyên để dùng. Vì vậy chiếm dụng tài nguyên không đưa vào khai thác sử dụng là hành vi cần ngăn chặn.

	
	
	Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 115/2025/NĐ-CP: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê và cho thuê số thuê bao viễn thông hoặc hợp đồng
mua bán lưu lượng, dịch vụ viễn thông có nội dung thuê và cho thuê số thuê bao viễn thông, doanh nghiệp viễn thông cho thuê số thuê bao viễn thông có trách nhiệm thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông)”. Do đó đề xuất sửa lại cụm từ “hợp đồng mua bán dịch vụ viễn thông” thành
“hợp đồng mua bán lưu lượng, dịch vụ viễn thông có nội dung
thuê và cho thuê số thuê bao viễn thông” tại điểm a, b khoản 1 Điều 48.
	Tiếp thu 
	Sửa đổi, bổ sung cụm từ “hợp đồng mua bán lưu lượng, dịch vụ viễn thông có nội dung thuê và cho thuê số thuê bao viễn thông” vào điểm a, b khoản 1 Điều 48.

	
	
	Đề nghị bãi bỏ điểm b khoản 7 Điều 55 vì Luật Viễn thông 2023, Nghị định 163/2024/NĐ-CP không có quy định này
	Không tiếp thu
	Luật VT và Nghị đinh hướng dẫ vẫn quy định về định giá theo giá thành

	
	
	Đề nghị bãi bỏ điểm b khoản 6 Điều 55 vì trùng với quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
	Không tiếp thu
	Vì khoản 1 Điều 23 là hành vi “không thực hiện hoạt động bán buôn” còn điểm b khoản 6 Điều 55 là “không xây dựng thỏa thuận mẫu khi thực hiện hoạt động bán buôn” là 02 hành vi khác nhau.

	
	
	Căn cứ tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP quy định: “4. Số dịch vụ gọi giá cao chỉ được sử dụng để tiếp nhận cuộc gọi đến. Không sử dụng số dịch vụ gọi giá cao
để gọi đi. Không sử dụng số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao để gửi và nhận tin nhắn.” Do đó cần quy định riêng biệt với số gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao.
Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm đ khoản 6 Điều 94 Nghị
định 15/2020/NĐ-CP thành: Điều 94. Vi phạm quy định
liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về
sản phẩm, dịch vụ 6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
đ) Số dịch vụ gọi giá cao được mở chiều gọi đi. Số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao để gửi tin nhắn hoặc nhận tin nhắn
	Tiếp thu 
	Sửa điểm đ khoản 6 Điều 94: Số dịch vụ gọi giá cao được mở chiều gọi đi hoặc số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao gửi tin nhắn hoặc nhận tin nhắn.


	
	
	Các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy khi thực hiện xin cấp phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, đã được cơ quan nhà nước kiểm tra và xác thực trước khi cấp giấy phép. Nếu không đáp ứng điều kiện kinh doanh thì sẽ không được cấp phép.
Đề xuất bỏ nội dung điểm b khoản 1 Điều 107.
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 107 và điểm
b khoản 1 Điều 109 dự thảo Nghị định (lần 1); Các vi phạm liên quan đến quy chế chứng thực, Trung tâm đã điều chỉnh đưa vào Điều 109a

	
	
	Điều chỉnh rõ ràng, phù hợp với quy định tại Điều 29 Nghị định 23/2025/NĐ-CP và Thông tư 16/2025/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/08/2025.
Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm g khoản 2 Điều 109 thành: Điều 109. Vi phạm quy định về cung cấp dịch tin cậy và chứng thư chữ ký số 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: g. Quy chế chứng thực công khai không theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc có nội dung không phù hợp với quy định.
	Tiếp thu
	Sửa điểm g khoản 2 Điều 109: Quy chế chứng thực công khai không theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc có nội dung không phù hợp với quy định.

	
	
	Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy chỉ thực hiện gia hạn chứng thư chữ ký số của thuê bao sau khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao và thuê bao hoàn thành các nghĩa vụ cung cấp đủ hồ sơ và nộp phí đầy đủ cho nhà cung cấp.
Đề xuất điều chỉnh nội dung điểm b khoản 1 Điều 109 thành: 
Điều 109. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tin cậy và chứng thư chữ ký số 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
b) Không gia hạn chứng thư chữ ký số của thuê bao khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao mặc dù thuê bao đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.
	Tiếp thu có chỉnh sửa
	Sửa điểm b khoản 1 Điều 109 thành: Không gia hạn chứng thư chữ ký số của thuê bao khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao theo quy định

	
	
	Đề nghị bỏ Điều 113a vì chưa có đầu luật quy định về trách
nhiệm này của các đối tượng. Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung đình chỉ phát triển thuê bao.
	Không tiếp thu
	Điểm a, b khoản 2 Điều 14 Nghị định 163/2024/NĐ-CP có quy định về giải quyết tranh chấp.

	03

	Tập đoàn VNPT



	Điểm a, Mục I.2 Dự thảo Tờ trình Chính phủ
Nội dung dự thảo có mâu thuẫn logic nội tại, cụ thể là giữa lập luận và kiến nghị kết luận


	Tiếp thu
	Đối với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ viễn thông có hành vi vi phạm hành chính là không khả thi; bởi vì tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn là việc đình chỉ toàn bộ hoạt động vận hành mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông bị xử phạt; doanh nghiệp nhiều thì có hàng chục triệu khách hàng, doanh nghiệp nhỏ thì hàng chục, trăm khách hàng. Do vậy, đề nghị không áp dụng hình thức tước quyền sử dụng toàn bộ Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ, mà đề nghị xem xét thay thế bằng hình thức xử phạt phù hợp hơn, như đình chỉ một phần hoạt động, đình chỉ một nhóm dịch vụ cụ thể hoặc xử phạt theo phạm vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính răn đe nhưng không gây gián đoạn hoạt động viễn thông thiết yếu

	
	
	Khoản 4 Điều 1
Việc tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền quốc tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy cần quy định cụ thể thời gian.
Đề nghị xem xét quy định cụ thể thời hạn thực hiện, tránh quy định chung chung: “ngay sau khi” để có cơ sở xem xét trách nhiệm.
	Tiếp thu
	Tiếp thu, điều chỉnh khoản 4 Điều 4a như sau: “4. Thời hạn tạm giữ tên miền được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.  Việc tạm giữ tên miền quy định tại khoản 3 Điều này phải được chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt đã được thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Khi hết thời hạn tạm giữ tên miền được nêu trong văn bản thực thi quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, việc tạm giữ tên miền được coi là chấm dứt.”.

	
	
	Tại Khoản 5, Điều 1 dự thảo: Thay “tịch thu Giấy phép” bằng “đình chỉ một phần hoạt động theo Giấy phép” để bảo đảm tính khả thi, tránh ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Cục thể sửa như sau:
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 15 như sau:
…
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ một phần hoạt động theo Giấy phép viễn thông trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều này;
b) Trường hợp hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới, an ninh thông tin hoặc trật tự quản lý nhà nước về viễn thông, cơ quan có thẩm quyền có thể tịch thu Giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật.
	Tiếp thu
	Dự thảo Nghị định hiện nay không quy định “b) Bãi bỏ điểm d và điểm 5 Điều 51”

	
	
	Khoản 5 Điều 1 dự thảo: Bỏ cụm từ “hàng hóa” tương tự như khoản 9, khoản 12 Điều 1… cụ thể sửa:
7. Biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này, cụ thể như sau: 
Số lợi bất hợp pháp (A) = Tổng tiền thu được từ hành vi vi phạm (B) – Chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ (C).  
Trường hợp không thể xác định được chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ thì có thể coi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi vi phạm là số lợi bất hợp pháp.
	Tiếp thu
	Số lợi bất hợp pháp được được quy định tại điểm q khoản 3 Điều để áp dụng chung cho tất cả hành vi có thu số lợi bất hợp pháp.


	
	
	Kiến nghị xem xét loại bỏ khoản 4 Điều 55:
- Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá dịch vụ viễn thông; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy định phương pháp định giá dịch vụ viễn thông.
 - Kiến nghị dự thảo Nghị định bổ sung quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi chưa được người/cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định để các doanh nghiệp có cơ sở thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 
+ Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá dịch vụ viễn thông,
 + Chưa có văn bản hướng dẫn hạch toán chi phí, xác định giá thành dịch vụ viễn thông, 
+ Chưa có văn bản quy định phương pháp định giá dịch vụ viễn thông…
	Không tiếp thu
	Vì Luật Viễn thông đã quy định thì Bộ KHCN và Bộ TC sẽ có hướng dẫn, nếu chưa hướng dẫn sẽ chưa xử phạt.

	
	
	Đề nghị xem xét loại bỏ Điểm a khoản 28 Điều 1 dự thảo vì quy định xử phạt đối với các hành vi liên quan đến hóa đơn nêu trên vì nội dung xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm về hóa đơn đã được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
	Không tiếp thu
	Vì hành vi liên quan đến hóa đơn cung cấp dịch vụ viễn thông có đặc thù riêng.

	
	
	Tại khoản 5, 9, 12, 13, 17… Điều 1 dự thảo: Đề xuất bổ sung nguyên tắc xác định chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ hoặc hướng dẫn công thức tương tự như khoản 30 Điều 1 (sửa đổi Điều 43)
Chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông tương đối phức tạp, bao gồm hạ tầng, khấu hao tài sản, hệ thống hỗ trợ quản trị và tính cước thuê bao, hoạt động kinh doanh (bán hàng, MKT), nhân công và  các chi phí phát sinh khác. Nếu không có hướng dẫn cụ thể sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan QLNN khi áp dụng.
	Tiếp thu
	Số lợi bất hợp pháp được được quy định tại điểm q khoản 3 Điều để áp dụng chung cho tất cả hành vi có thu số lợi bất hợp pháp.

	
	
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 22 như sau:
b) Đồng thời sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong hai hay nhiều doanh nghiệp viễn thông khác nhau cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông áp dụng quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Tiếp thu
	Đã sửa lại như góp ý của VNPT

	
	
	Đề nghị xem xét, loại  bỏ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38: “Không thỏa thuận được về giá”
Và đề nghị xem xét lại đối tượng của quy định: … “không thực hiện hiệp thương theo quy định của pháp luật về giá chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông”.
	Tiếp thu
	Đã bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 38 sửa lại như góp ý của VNPT

	
	
	Khoản 40 Điều 1 dự thảo:
* 4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với…
- Kiến nghị dự thảo Nghị định bổ sung quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi chưa được người/cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định để các doanh nghiệp có cơ sở thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 + Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá dịch vụ viễn thông,
 + Chưa có văn bản hướng dẫn hạch toán chi phí, xác định giá thành dịch vụ viễn thông, 
+ Chưa có văn bản quy định phương pháp định giá dịch vụ viễn thông…
* Đề nghị bổ sung điểm b khoản 6 như sau:
“b) Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định của pháp luật về viễn thông;
Vi phạm đối với hành vi này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường. “
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 17 Luật Viễn thông quy định: “Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 13 của Luật này, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường còn phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây đối với thị trường dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định có vị trí thống lĩnh: a) Thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định tại Điều 16 của Luật này;”
	Tiếp thu
	Dự thảo Nghị định hiện nay không bổ sung Điều 44A.

	
	
	Điểm d, Khoản 6, Điều 94 của NĐ 15/2020/NĐ-CP: “6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
đ) Số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao được mở chiều gọi đi hoặc để gửi tin nhắn hoặc nhận tin nhắn.”
Quy định này trái với Nghị định 115/2025/NĐ-CP ngày 03/06/2025, theo Nghị định 115/2025/NĐ-CP thì không cấm số dịch vụ gọi tự do mở chiều gọi đi. Cụ thể khoản 4, Điều 13, Nghị định 115/2025/NĐ-CP ngày 03/06/2025 quy định “Số dịch vụ gọi giá cao chỉ được sử dụng để tiếp nhận cuộc gọi đến. Không sử dụng số dịch vụ gọi giá cao để gọi đi. Không sử dụng số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao để gửi và nhận tin nhắn.”.
Đề nghị sửa lại: “6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
đ) Số dịch vụ gọi giá cao được mở chiều gọi đi hoặc số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao được mở để gửi và nhận tin nhắn.”
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh như góp ý.
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	Đài Truyền hình Việt Nam
	1. Về Khoản 5, Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Điều 15)
Dự thảo bổ sung hành vi "thiết lập... mạng viễn thông của đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ" mà không có giấy phép vào Khoản 3, Điều 15. Quy định này là cần thiết để làm rõ cơ sở pháp lý, tuy nhiên Đài THVN đang quản lý, vận hành một hệ thống hạ tầng truyền dẫn, phát sóng (vệ tinh, mặt đất, quang...) phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền theo chức năng nhiệm  vụ, việc quy định đây là hành vi vi phạm có thể gây vướng mắc cho các hệ thống hiện có của Đài THVN.
Đề nghị Ban soạn thảo: Bổ sung quy định chuyển tiếp (tại Điều 3 của Dự thảo) cho các mạng viễn thông của đài phát thanh, truyền hình quốc gia đã được thiết lập và đang vận hành trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, quy định rõ lộ trình, thủ tục cấp phép để các đơn vị có thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tránh gián đoạn hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị.
	Không tiếp thu
	Bởi vì quy định xử phạt có hiệu lực sau khi ban hành do đó khi xử phạt bắt buộc phải xem xét thời điểm xảy ra vi phạm. 

	
	
	2. Về Khoản 6, Điều 1 (Bổ sung Điều 15a) và Điều 96 (hiện hành)
Dự thảo bổ sung Điều 15a quy định xử phạt về "Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động". Trong khi đó, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (tại Điều 96) đang quy định về "Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động".
Là đơn vị vận hành các nền tảng nội dung số lớn như VTVgo và các trang web, Đài THVN nhận thấy quy định tại hai Điều này có sự tương đồng, có thể gây chồng chéo, khó phân định trong quá trình áp dụng (ví dụ: một hành vi vừa vi phạm về "đăng ký dịch vụ" vừa vi phạm về "đăng ký kết nối"). Thuyết minh của Dự thảo giải thích việc bổ sung Điều 15a là để "Phù hợp với tên gọi của GCN theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP".
Đề nghị Ban soạn thảo:
- Rà soát, làm rõ sự khác biệt giữa hai loại Giấy chứng nhận này.
- Nếu đây là quy định thay thế, đề nghị xem xét bãi bỏ Điều 96 trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP và gộp toàn bộ nội dung xử phạt vào Điều 15a mới để đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, tránh việc một tổ chức (như Đài THVN) có thể bị xử phạt hai lần cho cùng một hoạt động cung cấp nội dung trên di động.
	Tiếp thu 
	Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung đã bãi bỏ Điều 96 (chuyển điều nội dung Điều 96 thành Điều 15a Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung). 

	
	
	3. Về Khoản 29, Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Điều 42)
Dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm tại Khoản 3, Điều 42, bao gồm:
- Điểm đ: "Không phối hợp, kết nối, định tuyến để bảo đảm hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoạt động an toàn, ổn định".
- Điểm e: "Không phối hợp, kết nối, định tuyến qua VNIX... trong trường hợp xảy ra sự cố".
- Điểm g: "Không triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập vào các trang thông tin điện tử...".
Các quy định này còn mang tính chung chung, có thể gây khó khăn khi triển khai cho các đơn vị quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin như Đài THVN. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo:
- Đối với điểm đ và e: Làm rõ khái niệm "phối hợp, kết nối, định tuyến". Đề nghị bổ sung nội dung theo hướng: việc kết nối, định tuyến này phải tuân theo "hướng dẫn kỹ thuật chi tiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" và cần có "cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm" (ví dụ: trách nhiệm của Đài THVN, của ISP, của VNNIC) khi xảy ra sự cố.
- Đối với điểm g: Quy định "ngăn chặn việc truy cập" là nghĩa vụ thường áp dụng cho các doanh nghiệp ISP. Đối với các đơn vị cung cấp nội dung và vận hành nền tảng như Đài THVN, đề nghị làm rõ phạm vi: chỉ áp dụng ngăn chặn đối với các nội dung vi phạm trên chính hạ tầng do Đài THVN quản lý, hay Đài THVN có nghĩa vụ phải triển khai các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn người dùng truy cập các trang web của bên thứ ba? Đề nghị làm rõ vế sau để tránh việc các đơn vị như Đài THVN bị xử phạt do không thực hiện chức năng không phải là cốt lõi của đơn vị.
	Không tiếp thu
	- Hành vi quy định tại điểm đ được xác định trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP và được hướng dẫn ở cấp Thông tư, do đó bảo lưu đối với nội dung ý kiến này.
- Hành vi quy định tại điểm e được xác định trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, do đó bảo lưu đối với nội dung ý kiến này.
- Quy định tại điểm g: căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, trách nhiệm trên đã được làm rõ phạm vi quy định cho “doanh nghiệp viễn thông”. 

	5
	Vietnamobile
	Thay đổi Luật giao dịch điện tử năm 2005 thành Luật giao dịch điện tử năm 2023
	Tiếp thu
	Sửa đổi như góp ý.

	
	
	[bookmark: dieu_96]Sửa đổi Điều 15a như sau: “Điều 96. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động”
	Không tiếp thu
	

	
	
	Làm rõ khái niệm tên miền xuyên biên giới tại điểm g khoản 3 Điều 42
	Không tiếp thu
	Quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền xuyên biên giới được quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 12 của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP

	6
	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
	Nhất trí với hồ sơ dự thảo
	
	

	7
	Công ty CP Viễn thông Đông Dương Telecom
	Thay cụm từ “điểm đăng ký dịch vụ viễn thông” thành “điểm đăng ký thông tin thuê bao” tại khoản 5, 6, 9, 13 của Điều 33
	Tiếp thu 
	Đã rà soát thay đổi

	
	
	Bổ sung cum từ “theo hình thức trực tiếp” vào điểm a khoản 7; điểm a, b khoản 9 Điều 33.
	Không tiếp thu
	Vì đăng ký thông tin thuê bao tại điểm ủy quyền thì đương nhiên là hình thức trự tiếp.

	
	
	Bổ sung cụm từ “trừ trường hợp các số thuê bao này được doanh nghiệp viễn thông xử lý theo quy trình xử lý thuê bao có thông tin thuê bao di động mặt đất không đúng quy định” vào khoản 1 Điều 33.
	Không tiếp thu
	Vì đương nhiên những thuê bao đó đã được loại trừ.

	
	
	Bổ sung “đối với tổ chức, cá nhân đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao sử dụng các số thuê bao” vào khoản 2 Điều 33
	Không tiếp thu
	Vì vi phạm khoản 1 Điều 33 phải là tổ chức, cá nhân đã thực hiện đăng ký thông tin.

	
	
	Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 34 
	Tiếp thu có chỉnh sửa
	Đã bỏ từ “hóa đơn” trong quy định

	
	
	Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 34 vì xử phạt về hóa đơn đã được quy định tại nghị định số 125/2020/NĐ-CP
	Không tiếp thu
	Vì đây là hành vi đặc thù của dịch vụ viễn thông trả sau.

	8
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
	Điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 15: “6. Hình thức xử phạt bổ sung: thu hồi Giấy phép viễn thông đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 5 Điều này.” Lý do: theo điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông hành vi tại khoản 5 thuộc trường hợp phải thu hồi giấy phép viễn thông nên đề xuất chuyển thành thu hồi Giấy phép viễn thông thay cho “tịch thu Giấy phép viễn thông”. Ngoài ra cần ghi rõ là hình thức phạt bổ sung để dễ hiểu với các hành vi tại khoản 2, 5 đồng thời bị phạt tiền vừa bị thu hồi giấy phép.
	Tiếp thu có chỉnh sửa
	Sửa lại: “6. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.”

	
	
	Bổ sung nội dung tại điểm a khoản 7 Điều 15: “Số lợi bất hợp pháp (A) = Tổng tiền thu được từ hành vi vi phạm (B) – Chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, dịch vụ (nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các chi phí đó) (C).". Lý do: bổ sung chi tiết theo khoản 2 Điều 5 TT 65/2022/TT-BТС.
	Tiếp thu 
	Sửa đổi bổ sung vào điểm p khoản 3 Điều 3.

	
	
	Điều chinh khoản 2 Điều 25a, cụ thể như sau: “2. Phạt tiền tc 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm khả năng kết nối để các doanh nghiệp viễn thông có thể cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ trong trung tâm dữ liệu.” Lý do: phù hợp với quy định Điều 29 của Luật Viễn thông.
	Không tiếp thu
	Nếu sửa như vậy sẽ không xử lý được hành vi cản trở các doanh nghiệp viễn thông kết nối.

	
	
	Điều chinh điểm a khoản 1 Điều 44, cụ thể như sau: “a) Không thông báo, thông báo không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;" Lý do: bổ sung thêm nội dung không thông báo, điều chỉnh thông báo thiếu thành thông báo không đầy đủ để phù hợp với cách diễn đạt của toàn Nghị định cho thống nhất.
	Không tiếp thu
	Hành vi không thông báo đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44, do đó không quy định trùng lặp tại điểm a khoản 1 Điều 44.

	
	
	Điều chinh cụm từ “báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ” tại khoản 4 Điều 45, khoản 2 Điều 46 đề xuất điều chinh thành “báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ” để đảm bảo thống nhất cách trình bày của toàn Nghị định.
	Tiếp thu 
	

	
	
	Điều chỉnh khoản 1 Điều 55, như sau: “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết giá cước dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật." Lý do: theo Luật Viễn thông doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm niêm yết giá dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về giá, nên cần quy định rõ hành vi không niêm yết giá theo quy định của pháp luật đều bị phạt.
	Tiếp thu có chỉnh sửa
	Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết giá cước dịch vụ viễn thông theo quy định.

	
	
	Điều chỉnh điểm b khoản 4 Điều 55 như sau: “b) Không thực hiện phương pháp định giá dịch vụ viễn thông và các quy định quản lý giá dịch vụ viễn thông theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; Lý do: bỏ cụm từ “Bộ trưởng” để thống nhất cách trình bày trong toàn Nghị định.
	Tiếp thu
	Đã sửa như góp ý

	
	
	Điều chỉnh điểm c khoản 6 Điều 55 như sau: “c) Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không xây dựng thỏa thuận mẫu khi thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ."
	Tiếp thu
	Đã sửa như góp ý

	Ý KIẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	
	
	Không có
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